
 

 

DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN GIẢI  

ITEC FOOTBALL CUP 2018 

 

Danh sách có 70 SV được cộng điểm rèn luyện: 

STT Họ & tên 
MSSV  

(Mã số sinh viên) 
Điểm rèn luyện 

1.  Hoàng Lê Lâm 1458021 
+10đ 

2.  Lê Hoài Đức 1558003 
+10đ 

3.  Phạm Lê Trung Hiếu 1558008 
+10đ 

4.  Nhan Tiến Phát 1558021 
+10đ 

5.  Nhan Tiến Phát 1558021 
+10đ 

6.  Đặng Hồng Phi 1558023 
+10đ 

7.  Trương Phan Minh Tâm 1558028 
+10đ 

8.  Trịnh Lê Hòa Thuận 1558034 
+10đ 

9.  Nguyễn Hoàng Đăng 1559009 
+10đ 

10.  Hoàng Minh Dũng 1559010 
+10đ 

11.  Ngô Vinh Hiển 1559014 
+10đ 

12.  Nguyễn Ngọc Khoa 1559021 
+10đ 

13.  Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 1559025 
+10đ 

14.  Đặng Lê Trọng Luật 1559030 
+10đ 

15.  Trần Phước Nhân 1559032 
+10đ 

16.  Hồ Minh Nhật 1559033 
+10đ 



 

 

17.  Nguyễn Thái Sơn 1658018 
+10đ 

18.  Nguyển Trịnh Kiên Trường 1658021 
+10đ 

19.  Đinh Viết Minh 1658025 
+10đ 

20.  Võ Quang Duy 1659007 
+10đ 

21.  Trần Lê Hưng 1659013 
+10đ 

22.  Nguyễn Hưng 1659014 
+10đ 

23.  Nguyễn Đăng Gia Lộc 1659020 
+10đ 

24.  Ngô Tá Hoàng Minh 1659021 
+10đ 

25.  Hàn Tô Hoàng Nam 1659022 
+10đ 

26.  Nguyễn Minh Quân 1659026 
+10đ 

27.  Lê Hồ Minh Duy 1758008 
+10đ 

28.  Nguyễn Phúc Khang 1758010 
+10đ 

29.  Trần Quang Minh 1758013 
+10đ 

30.  Lê Thái Toàn 1758016 
+10đ 

31.  Nguyễn Đình Anh Tuấn 1758018 
+10đ 

32.  Nguyễn Duy Tùng 1758019 
+10đ 

33.  Bùi Minh Trí 1758022 
+10đ 

34.  Vũ Ngọc Minh Trung 1758023 
+10đ 

35.  Lâm Zhong Hào 1758028 
+10đ 

36.  Nguyễn Thanh Danh 1759004 
+10đ 

37.  Bùi Khánh Hưng 1759009 
+10đ 



 

 

38.  Hứu Tuấn Hữu 1759012 
+10đ 

39.  Hà Đình Đức Huy 1759013 
+10đ 

40.  Phạm Đức Quốc Khánh 1759016 
+10đ 

41.  Vũ Đức Minh 1759025 
+10đ 

42.  Võ Ngọc Nguyễn Minh 1759027 
+10đ 

43.  Nguyễn Hoàng Quân 1759032 
+10đ 

44.  Nguyễn Trung Thịnh 1759036 
+10đ 

45.  Diệp Hải Triều 1759046 
+10đ 

46.  Hà Khánh Dũng 1858001 
+10đ 

47.  Lê Hoàng Hà 1858002 
+10đ 

48.  Nguyễn Thanh Hoàng 1858005 
+10đ 

49.  Trần Phước Bảo Long 1858008 
+10đ 

50.  Lê Văn Nguyên Phúc 1858013 
+10đ 

51.  Võ Đức Trí 1858014 
+10đ 

52.  Ngô Võ Minh Tú 1858016 
+10đ 

53.  Hà Đức Hải 1858018 
+10đ 

54.  Nguyễn Quốc Nhật An 1859001 
+10đ 

55.  Huỳnh Quang Bảo 1859004 
+10đ 

56.  Phan Nguyễn Trọng Đại 1859005 
+10đ 

57.  Phan Lai Công Đạt 1859006 
+10đ 

58.  Nguyễn Hoàng Duy 1859009 
+10đ 



 

 

59.  Phạm Minh Duy 1859010 
+10đ 

60.  Nguyễn Đình Anh Hào 1859014 
+10đ 

61.  Vương Quang Huy 1859021 
+10đ 

62.  Phan Ngọc Quang Huy 1859022 
+10đ 

63.  Nguyễn Hữu Bảo Khôi 1859023 
+10đ 

64.  Trần Đạo Hoàng Long 1859029 
+10đ 

65.  Quách Hoàng Minh 1859033 
+10đ 

66.  Nguyễn Thành Nhân 1859036 
+10đ 

67.  Võ Khắc Quảng 1859040 
+10đ 

68.  Giáp Trung Thành 1859045 
+10đ 

69.  Đoàn Minh Tuấn 1859048 
+10đ 

70.  Huỳnh Anh Khoa 1859052 
+10đ 

 

 

 


